BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỤC ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT
NHU CẦU CÔNG NGHỆ
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG
1. Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ Văn phòng: …………………………….…………………….………………………..

Địa chỉ nhà máy/xưởng SX: …………………..………………………….……………………

3. Điện thoại: ……………   Fax: ………………          Website:……………………….……….

4. Loại hình doanh nghiệp:      FORMCHECKBOX 
 Rất nhỏ
          FORMCHECKBOX 
 Nhỏ
              FORMCHECKBOX 
 Vừa          FORMCHECKBOX 
 Lớn

5. Năm thành lập:……………………Mã số doanh nghiệp…………………………………… 

6. Sản phẩm chính:…………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………
7. Tổng số lao động (người): ……… ……..……Vốn đầu tư: ……………………… tỷ VNĐ 
8. Doanh thu:   Năm 2012: …………..……...…… tỷ VNĐ

Năm 2013: ……..……..….……… tỷ VNĐ

Năm 2014: ………….…………… tỷ VNĐ
PHẦN II: THÔNG TIN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ/MÁY MÓC THIẾT BỊ SẢN XUẤT
9. Thông tin công nghệ hoặc máy móc thiết bị  sản xuất quan trọng nhất:
Tên công nghệ/thiết bị:………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
Nước sản xuất:……………Năm sản xuất ..……………Chi phí mua:……………………… ………

Mua mới/cũ:……………..…………… Công suất: ………………….………………….……………… Chất lượng sản phẩm (tốt/khá/trung bình/kém)……………………………………………………….
Chế độ vận hành (thủ công, cơ khí, bán tự động, tự động)………………………………………
Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng (tự làm, thuê ngoài):………………………………………………
10. Thông tin công nghệ hoặc máy móc thiết bị  sản xuất quan trọng thứ hai:

Tên công nghệ/thiết bị:………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
Nước sản xuất:……………Năm sản xuất ..……………Chi phí mua:……………………… ………

Mua mới/cũ:……………..…………… Công suất: ………………………….………….……………… Chất lượng sản phẩm (tốt/khá/trung bình/kém)……………………………………………………….
Chế độ vận hành (thủ công, cơ khí, bán tự động, tự động)………………………………………
Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng (tự làm, thuê ngoài):………………………………………………
PHẦN III: THÔNG TIN NHU CẦU ỨNG DỤNG/ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ/ CẢI TIẾN KỸ THUẬT VÀ ĐẶT HÀNG NGHIÊN CỨU
11. Thông tin nhu cầu thứ nhất
Tên nhu cầu :………………………………..….………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………….
Hình thức hợp tác (đánh dấu X vào ô tương ứng):  


	 FORMCHECKBOX 
  Chuyển giao công nghệ   

 FORMCHECKBOX 
  Cung cấp thiết bị

 FORMCHECKBOX 
  Hợp tác đầu tư 

 FORMCHECKBOX 
  Liên doanh
	 FORMCHECKBOX 
  Đặt hàng nghiên cứu  

 FORMCHECKBOX 
  Hoàn thiện công nghệ, đổi mới công nghệ  

 FORMCHECKBOX 
  Tư vấn, cải tiến kỹ thuật

Hợp tác với các chuyên gia đến làm việc tại doanh nghiệp:  FORMCHECKBOX 
  Trong nước   FORMCHECKBOX 
  Nước ngoài


Dự kiến tổng kinh phí…………………….. tỷ VNĐ

12. Thông tin nhu cầu thứ hai

Tên nhu cầu :…………..…………….…………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………………………….
Hình thức hợp tác (đánh dấu X vào ô tương ứng):  


	 FORMCHECKBOX 
  Chuyển giao công nghệ   

 FORMCHECKBOX 
  Cung cấp thiết bị

 FORMCHECKBOX 
  Hợp tác đầu tư 

 FORMCHECKBOX 
  Liên doanh
	 FORMCHECKBOX 
  Đặt hàng nghiên cứu  

 FORMCHECKBOX 
  Hoàn thiện công nghệ, đổi mới công nghệ  

 FORMCHECKBOX 
  Tư vấn, cải tiến kỹ thuật

Hợp tác với các chuyên gia đến làm việc tại doanh nghiệp:  FORMCHECKBOX 
  Trong nước   FORMCHECKBOX 
  Nước ngoài


Dự kiến tổng kinh phí…………………….. tỷ VNĐ

PHẦN III: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Người điền phiếu:

Họ và tên:.........................................................

Vị trí công tác: …………………….…………

Điện thoại:........................................................

E-mail:..............................................................
	.........., ngày....... tháng...... năm 2016
Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)




Phiếu số: 01/2016
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